CÂU HỎI ÔN TẬP THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

NHÓM 7_ CHƯƠNG 7

THÀNH VIÊN:

1 NGÔ THỊ THƯƠNG

2 PHẠM THỊ KIM NGÂN

3 NGUYỂN THỊ THÙY NHUNG

4 NGÔ VĂN CHIẾN

5 NGUYỄN KIM LOAN

6 HỒ THỊ KIM TUYẾN

Câu 1: Hai chức năng quan trọng của probiotics là:

A. Cải thiện sức khỏe đường ruột của vật chủ và chống oxi hóa.

B. Cải thiện sức khỏe đường ruột và kích thích sản sinh kháng thể chống vi sinh vật gây hại đường ruột.

C. Cạnh tranh dinh dưỡng với vi khuẩn gây bệnh và sản sinh kháng thể .

D. Giúp cơ thể hấp thu tốt các chất dinh dưỡng và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh đường ruột.

Câu 2 : Hai lợi khuẩn ưa nhiệt thường dùng len men sữa chua là:

A. Lactobaccilus delbru ckii supsb.bulgaricus và Streptococcus thermophilus.

B. Lactobaccilus delbru ckii supsb.bulgaricus và Lactobaccilus rhamnosus.
C. Lactobaccilus delbru ckii supsb.bulgaricus và Lactobaccilus acidophilus.
D. Streptococcus thermophilus và Lactobaccilus rhamnosus.

Câu 3 : Lợi ích của chất xơ thực phẩm?

A. Làm cho phân mềm hơn,hấp thu đường chậm,giảm cholesterol trong máu.

B. Giảm cân,ngừa béo phì,ngừa các bệnh liên quan tới tim mạch.

C. Ngừa táo bón,giảm bệnh trĩ.

D. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 4 : Để trở thành tác nhân gây bệnh vi khuẩn phải có khả năng gì?

A. Tồn tại trong đường tiêu hóa và có khả năng xâm nhập vào biểu mô ruột.

B. Nhân lên với số lượng lớn và phá hủy khả năng miễn dịch của cơ thể.

A. Tạo ra các độc chất tế bào.

B. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 5 : Hai yếu tố được biết đến như rào cản mạnh mẽ để bảo vệ và cải thiện niêm mạc ruột chống lại bệnh tật là: 

A. Vi khuẩn lactic and bifidobacteria.
B. Enterococcus faecium và Lactobacillus acidophilus.

C. La Streptococcus thermophilus và Lactobaccilus rhamnosus .

D. Lactobaccilus delbru ckii supsb.bulgaricus và Lactobaccilus acidophilus.
Câu 6 : Thực phẩm chức năng Probiotic có thể cải thiện chức năng sinh lý trong đường tiêu hóa của con người, như miễn dịch của vật chủ, bảo vệ và do đó giảm nguy cơ mắc một số bệnh có thể tránh được.

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 7 : Xu hướng tương lai của thực phẩm chức năng là:

A. Cung cấp một hướng mới trong việc tìm kiếm điều trị và  phòng ngừa cũng như dinh dưỡng cho bệnh nhân có rối loạn chức năng .

B. Thực phẩm chức năng đặc biệt có thể trị bệnh.

C. Nâng cao sự hiểu biết về sự tương tác vật chủ và vi khuẩn có thể khám phá ra chủng probiotic cho từng sản phẩm chức năng nhất định .

D. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 8 : Fructooligosaccarides (FOS) là gì?

A. Là một loại carbohydrate có phân tử trọng thấp được coi là prebiotic tốt cho sức khỏe đường ruột.

B. Là một loại carbohydrate có phân tử trọng cao được coi là prebiotic tốt cho sức khỏe đường ruột.

C. Là một loại carbohydrate có phân tử trọng thấp được coi là probiotic tốt cho sức khỏe đường ruột.

D.  Là một loại carbohydrate có phân tử trọng cao được coi là probiotic tốt cho sức khỏe đường ruột.
Câu 9 : Lợi ích của chất xơ thực phẩm là:

A. Quá trình hấp thụ đường chậm.

B. Giảm cholesterol trong máu.

C. Thuyên giảm các bệnh liên quan đến tim.

A. Tất cả đều đúng.

Câu 10 : Probiotics hoạt động như thế nào?

A. Sản xuất ra những hợp chất acid hữu cơ, cơ thể hấp thu dễ dàng và sử dụng tốt.

B. Cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh ở các vị trí gắn kết trên tế bào niêm mạc ruột.

C. Cạnh tranh trên các cơ chất dinh dưỡng, probiotic khỏe hơn vi sinh vật gây bệnh. Kích thích hệ thống kháng thể, miễn dịch ở đường ruột.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 11 : Prebiotics loại chuỗi carbon có chứa 10 phân tử đường fructose đầu cuối là glucose:

A. Isomalto-oligosaccharide.

B. Raffinose - a trisaccharide.

C. FOS - Fructo-OligoSaccharides.

D. Arabinogalactan.
Câu 12 : Ăn nhiều chất xơ sẽ xảy ra một số hiện tượng, hiện tượng nào là sai?

A. Tiêu thụ nước ít, chất xơ hấp thụ một số chất khoáng
B. Mau no; tạo nên cảm giác no, đặc biệt ở trẻ em.
C. Tạo nên “sỏi thực vật-phytobezoars (fibre balls) trong dạ dày.

D. Mau đói, chất xơ hấp thụ một số chất khoáng.

Câu 13 : Chức năng quan trọng thứ hai của probiotic là:

A. Chống các bệnh mãn tính.

B. Chữa bệnh đường ruột.

C. Chống oxy hóa

D. A, B đều đúng.
Câu 14 : Vi khuẩn Probiotics có 2 dạng: Dạng bào tử và dạng sinh dưỡng. Dạng sinh dưỡng thì:

A. Chịu được nhiệt độ cao khi ép viên.

B. Dễ chết trong quá trình chế biến gia nhiệt.

C.  Cả A v à B đều đúng.

D. Chỉ B là đúng.

Câu 15 : Cơ chế tác động miễn dịch của probiotic:

A. Probiotic tác động lên tế bào tua, từ đó cảm ứng tế bào lympho T để dung nạp, điều hòa và kích thích các đáp ứng miễn dịch

B. Probiotic tác động lên tế bào tua, từ đó cảm ứng tế bào lympho B để dung nạp, điều hòa và kích thích các đáp ứng miễn dịch

C. Probiotic tác động lên tế bào NK, từ đó cảm ứng tế bào lympho T để dung nạp, điều hòa và kích thích các đáp ứng miễn dịch

D. Probiotic tác động lên tế bào NK, từ đó cảm ứng tế bào lympho B để dung nạp, điều hòa và kích thích các đáp ứng miễn dịch

Câu 16 : Probiotic có chức năng trừ:

A. Cải thiện tình trạng không dung nạp lactose

B. Giảm thấp lượng cholesterol trong máu

C. Giảm lượng đường huyết trong máu

D. Giảm nguy co gây bệnh loãng xương

Câu 17 : Muốn cải thiện khả năng sống sót và phát triển của probiotic để chúng đảm bảo đủ số lượng và thực hiện đúng vai trò người ta có thể dùng phương pháp:

A. Bổ sung nhiều chủng

B. Bổ sung đủ số lượng

C. Vi gói và cải thiện giống

D. B và C đúng

Câu 18 : Probiotic tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất yếu tố miễn dịch:

A. IgA

B. IgE

C. IgM

D. Tất cả đều đúng

Câu 19 : Vi sinh vật không được dùng để làm probiotic :
A. Corynebacterium diphteria

B. Streptococcus thermophilus

C. Lactobacillus rhamnosus

D. Bifidobacterium bifidum

Câu 20 :  Điền vào chỗ trống (__) các câu sau:

A. Probiotic cạnh tranh với vi sinh vật gây bệnh về: vị trí bám và dinh dưỡng.

B. Những yêu cầu về an toàn thực phẩm của probiotic:

· An toàn cho cơ thể vật chủ


· Có thể sống và hoạt động trao đổi chất trong đường tiêu hóa vật chủ
· Không ảnh hưởng ngược lại trên thuộc tính cảm thụ của cơ thể
Câu 21 : Cách tăng hiệu quả của probiotic: 
A. Sử dụng kết hợp với chất kháng sinh

B. Sử dụng kết hợp với những thực phẩm giàu chất xơ

C. Sử dụng kết hợp với những thực phẩm giàu protein

D. Tất cả đều đúng

Câu 22 : Loại vi-rút là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em (5 năm đầu đời)

A. Rotavirus

B. Salmonella
C. Shigella
D. L.reuteri
Câu 23 : Trong cơ thể con người Immunoglobulin(Ig)A chiếm nhiều nhất ở đâu

A. Ruột già

B. Ruột kết

C. Ruột non

D. Tá tràng

Câu 24 :Vi sinh vật trở nên gây bệnh phải đáp ứng các yếu tố nào :
A. Vi sinh vật gây bệnh  có thể sống sót trong ống tiêu hóa, xâm nhập bề mặt biểu mô,phát triễn nhanh  số lượng và phá vỡ sự đề kháng của vsv tại chổ
B. Vi sinh vật gây bệnh  có khả năng sống sót nhưng không tiết chât độc

C.  Vi sinh vật   gây bệnh không cạnh tranh chất dinh dưỡng với vsv tại chổ
D. Vi sinh vật gây bệnh không cạnh tranh vị trí  với vsv tại chổ
Câu 25 : Vi khuẩn probiotic phát triễn phụ thuộc các khả năng nào :
A. Chống lại vi sinh vật gây bệnh 

B. Thương mại hóa  vi khuẩn

C. Phát triễn mạnh trong dạ dày

D. Chịu đựng được acid trong  dạ dày và mật ở ruột vật chủ
Câu 26 : Trình tự tác động của probiotic lên vật chủ :
(1) Bám trên niêm mạc ruột , kích thích hệ thống kháng thể của đường ruột

(2) Cạnh tranh chất dinh dưỡng-vị trí với vi khuẩn gây bệnh 

(3) Sản xuất các yếu tố kháng khuẩn

(4) Tạo môi trường thuận lợicho sự sinh trưởng phát triển của các vi khuẩn có lợi khác trong đường ruột

(5) Sản xuất các acid bay hơi mạch ngắn , là những acid được coi là yếu tố chống viên (anti-Inflammatory)

A. (2),(1),(4),(3),(5)

B. (1),(2),(3),(4),(5)

C. (1),(2),(3)(5),(4)

D. (1),(3),(2),(4),(5)

Câu 27 : Probiotic kích thích hệ thống kháng thể  theo cơ chế
A. Kích thích ẩm bào

B. Tăng hấp thu chất sinh dưỡng

C. Kích thích hoạt động của hệ thống bạch cầu, sản xuất ra IgA ở màng nhầy ruột

D. Tất cả đêu đúng

Câu 28 : Loại vi khuẩn nào chủ yếu gây bệnh nhiễm trùng huyết

A. Salmonella
B. Enterococus faecium
C. Streptococus thermophilus
D. Cả ba đều sai

Câu 29 : Chức năng của vitamin A :
A. Tăng cường miễn dịch và thị lực

B. Ngăn ngừa viêm nhiễm

C. Chống oxi hóa

D. Tất cả đều đúng
Câu 30 : Chức năng của vitamin D :
A. Ngăn ngừa viêm nhiễm

B. Bảo vệ các acid béo và vitamin A

C. Hỗ trợ cơ thể tổng hợp một số loại protein

D. Đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch
Câu 31 : Chức năng của vitamin C :
A. Giúp cơ thể tạo collagen

B. Sinh năng lượng

A. Giảm nguy cơ khiếm khuyết hệ thần kinh ở trẻ em

B. Tất cả đều sai

Câu 32 : Thiếu vitamin B2 có thể dẫn đến :

A. Viêm tuyến nhờn trên da sinh ra mụn

B. Giảm cân

C. Khô, nứt môi ,loét miệng
D. Đãng trí

Câu 33 : Thiếu vitamin B6 có thể dẫn đến :
A. Thiếu máu
B. Bệnh tê phù

C. Mất ngủ
D. Rối loạn nhịp tim

Câu 34 : Chọn câu đúng nhất :

A. Kali giúp duy trì cân bằng huyết áp

B. Clo giúp thư giãn cơ, truyền xung thần kinh

C. Natri giúp điều hòa huyết áp

D. Cả A và C đều đúng
Câu 35 : Chọn câu đúng nhất :

A. Sắt giúp phát triển trí não

B. Antioxidants tăng cường hệ thống miễn dịch

C. Phytonutrients giảm nguy cơ một số loại bệnh

D. Cả A và C đều đúng
Câu 36 : Vi khuẩn probiotic có khả năng kháng khuẩn tốt là do :

A. Trong quá trình trao đổi chất đã tạo ra các sản phẩm có tính kháng khuẩn.

B. Bản chất probiotic đã có sẵn khả năng kháng khuẩn.

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 37 : Khi sử dụng probiotic thì số lượng vsv phải còn sống trong cơ thể là bao nhiêu mới có tác dụng:

A. 108-109 vsv sống/ngày

B. 109-110 vsv sống/ngày
C. 111-112 vsv sống/ngày
D. Cả 3 đều sai

Câu 38 : Synbiotics là kết quả của sự kết hợp giữa :

A. Bifidobacteria và probiotic

B. Prebiotic và lactobacilli

C. Bifidobacteria và lactobacilli

D. Prebiotic và Probiotic

Câu 39 : Một sản phẩm có synbiotics thông thường thì có chứa : 

A. 1-10 triệu tế bào hoạt động.

B. 1-20 triệu tế bào hoạt động.

C. 1-30 triệu tế bào hoạt động.

D. 1-40 triệu tế bào hoạt động.

Câu 40 :  Đặc điểm có thể có của Synbiotics :

A. Chất kháng sinh

B. Chất chống ung thư

C. Chất trị bệnh tiêu chảy

D. Cả 3 đều đúng

